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MỞ ĐẦU 

1.1 Lý do chọn đề tài 

Thứ nhất, trong giai đoạn hiện nay, dữ liệu nghiên cứu trong khoa học và 

Công nghệ là một nguồn tài nguyên quý báu để thúc đẩy sự phát triển và đổi 

mới trong các lĩnh vực, dữ liệu nghiên cứu trong khoa học và công nghệ có ảnh 

hưởng lớn đến sự phát triển của xã hội và nền kinh tế. Nghiên cứu trong lĩnh 

vực này có thể mang lại giá trị thực sự cho cộng đồng khoa học và công nghệ. 

Dữ liệu trong nghiên cứu khoa học và Công nghệ luôn luôn thay đổi và phát 

triển. Việc quản lý, chia sẻ nguồn tài nguyên quý này là rất quan trọng và Dữ 

liệu trong nghiên cứu khoa học và Công nghệ có thể tạo ra cơ hội cho sự đổi 

mới và khám phá các khía cạnh mới của một lĩnh vực cụ thể hoặc giúp phát 

triển các phương pháp mới để nghiên cứu các hướng tiếp theo. 

Dữ liệu trong nghiên cứu khoa học và Công nghệ cho phép các nhà nghiên 

cứu chia sẻ kiến thức của họ với cộng đồng khoa học và xã hội. Điều này làm 

cho tiến bộ khoa học trở nên mở cửa và có thể được đánh giá và kiểm tra bởi 

người khác. 

Thứ hai, xuất phát từ thực tế tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt 

Nam (Sau đây viết tắt là Viện Hàn lâm) là một tổ chức quốc gia chuyên về lĩnh 

vực khoa học và công nghệ tại Việt Nam. Chức năng nhiệm vụ chính của Viện 

Hàn lâm bao gồm: 

Nghiên cứu và phát triển khoa học công nghệ: Viện Hàn lâm thực hiện các 

dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, từ đó đóng góp vào sự phát 

triển của ngành khoa học và công nghệ ở Việt Nam. Đây có thể bao gồm nghiên 

cứu cơ bản, ứng dụng và phát triển sản phẩm công nghệ mới. 

Phát triển nguồn nhân lực: Viện Hàn lâm đào tạo và phát triển nguồn nhân 

lực trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. Điều này có thể bao gồm đào tạo các 

nhà khoa học, kỹ sư, và chuyên gia công nghệ thông qua các chương trình đào 

tạo, học bổng và khóa học đào tạo. 

Viện Hàn lâm cung cấp tư vấn về các vấn đề liên quan đến khoa học và công 

nghệ cho chính phủ và các tổ chức có liên quan. Điều này giúp chính phủ và 
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các cơ quan quyết định có thông tin cơ bản để đưa ra các quyết định chính sách 

hợp lý trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. 

Tổ chức hội nghị, Hội thảo và sự kiện: Viện Hàn lâm thường xuyên tổ chức 

hội nghị, seminar, hội thảo và các sự kiện khác để tạo điều kiện cho việc trao 

đổi thông tin, kết nối các nhà nghiên cứu, và thúc đẩy sự phát triển trong lĩnh 

vực nghiên cứu khoa học và công nghệ. 

Xuất bản và công bố: Viện Hàn lâm có thể xuất bản sách, bài báo, và tài liệu 

nghiên cứu để chia sẻ kiến thức và kết quả nghiên cứu với cộng đồng khoa học 

và công chúng. 

Tổng quan, Viện Hàn lâm có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát 

triển của khoa học và công nghệ tại Việt Nam và đóng góp vào sự phát triển và 

cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân như: 

- Nghiên cứu tổng hợp các nguồn tài nguyên thiên nhiên, điều kiện tự nhiên 

và môi trường; 

- Triển khai, ứng dụng và chuyển giao các kết quả nghiên cứu khoa học, 

công nghệ; 

- Đề xuất và chủ trì thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ trọng 

điểm cấp quốc gia theo phân công của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; 

- Tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kết quả nghiên cứu khoa học và phát 

triển công nghệ đáp ứng yêu cầu phát triển thị trường khoa học, công nghệ. 

Hiện tại Viện Hàn lâm gồm 28 Viện nghiên cứu, 06 Đơn vị giúp việc cho 

Chủ tịch, 08 đơn vị sự nghiệp và 01 Công ty TNHH. 

Do vậy có rất nhiều các dự án, đề tài các sản phẩm trong nghiên cứu khoa 

học và Công nghệ, có rất nhiều dữ liệu trong nghiên cứu được hình thành từ 

các nhà Khoa học, các công trình, đề tài (Đề tài cấp nhà nước, cấp viện và các 

đề tài khoa học trẻ …) Hiện tại dữ liệu nghiên cứu khoa học đó chưa được lưu 

trữ hay quản lý một cách có hệ thống. 

Bản thân tôi nhận thấy là một cán bộ tham gia trực tiếp hoạt động ứng dụng 

Công nghệ thông tin của Trung tâm Tin học và Tính toán, Viện Hàn lâm Khoa 

học và Công nghệ Việt Nam nên đòi hỏi phải luôn nghiên cứu tìm tòi, học hỏi 
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để nghiên cứu xây dựng kiến trúc dữ liệu trong nghiên cứu khoa học và công 

nghệ vào hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học tại Viện Hàn lâm. 

Xuất phát từ những vấn đề nêu trên tôi đã chọn đề tài “Nghiên cứu xây 

dựng kiến trúc dữ liệu nghiên cứu khoa học và Công nghệ”. 

1.2 Mục tiêu nghiên cứu 

- Phân tích thực trạng, Nghiên cứu xây dựng kiến trúc dữ liệu nghiên cứu 

khoa học và công nghệ. 

- Trên cơ sở kiến trúc dữ liệu nghiên cứu khoa học và công nghệ, tác giả 

đưa ra xây dựng mô hình thử nghiệm lưu trữ quản lý dữ liệu nghiên cứu Khoa 

học và Công nghệ tại Học viện khoa học và công nghệ. 

Cụ thể:  

Mục tiêu nghiên cứu về kiến trúc dữ liệu trong lĩnh vực khoa học và công 

nghệ là tạo ra các hệ thống và cơ sở dữ liệu hiệu quả, linh hoạt và bảo mật để 

quản lý và phân tích dữ liệu liên quan đến nghiên cứu và phát triển công nghệ. 

Dưới đây là một số mục tiêu cụ thể trong nghiên cứu này: 

Tối ưu hóa cơ sở dữ liệu khoa học và công nghệ: Phát triển các kiến trúc 

dữ liệu và hệ thống quản lý dữ liệu hiệu quả để lưu trữ và truy xuất thông tin từ 

các dự án nghiên cứu và công nghệ. Mục tiêu là tối ưu hóa hiệu suất, giảm thiểu 

thời gian tìm kiếm và truy xuất dữ liệu, và tăng cường khả năng tương tác với 

dữ liệu. 

Tích hợp dữ liệu đa nguồn: Phát triển các phương pháp và công nghệ để 

tích hợp dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm dữ liệu từ các dự án nghiên 

cứu, cơ sở dữ liệu công nghệ, tài liệu nghiên cứu, và dữ liệu mô phỏng. Mục 

tiêu là tạo ra một hệ thống toàn diện và thống nhất của thông tin. 

Bảo mật và quyền riêng tư: Đảm bảo an toàn và bảo mật dữ liệu là một 

mục tiêu quan trọng. Nghiên cứu này nên tập trung vào phát triển các biện pháp 

bảo mật để bảo vệ dữ liệu quan trọng và đảm bảo tuân thủ các quy định về 

quyền riêng tư. 

Khả năng truy cập và chia sẻ dữ liệu: Xây dựng kiến trúc dữ liệu có khả 

năng chia sẻ dữ liệu một cách dễ dàng giữa các nhóm nghiên cứu và các tổ 
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chức. có thể bao gồm việc phát triển tiêu chuẩn và giao thức để chia sẻ dữ liệu 

khoa học và công nghệ. 

Phân tích dữ liệu và học máy: Sử dụng các công cụ và kỹ thuật phân tích 

dữ liệu và học máy để tạo ra thông tin cấp cao từ dữ liệu khoa học và công 

nghệ. Mục tiêu là phát triển các mô hình dự đoán, phân loại, và trích xuất tri 

thức từ dữ liệu. 

Hỗ trợ quyết định: Tạo ra các công cụ và ứng dụng dựa trên dữ liệu để hỗ 

trợ quyết định trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, bao gồm việc dự đoán xu 

hướng nghiên cứu, định hình chính sách công nghệ và hướng dẫn phát triển sản 

phẩm. 

Những mục tiêu này giúp tạo ra một hệ thống dữ liệu khoa học và công 

nghệ mạnh mẽ và thông minh, góp phần thúc đẩy sự phát triển và tiến bộ trong 

các lĩnh vực này, và hỗ trợ quyết định và định hướng trong nghiên cứu và phát 

triển công nghệ. 

1.3 Phạm vi nghiên cứu 

- Giới hạn phạm vi về nội dung: Nghiên cứu xây dựng kiến trúc dữ liệu 

nghiên cứu khoa học và Công nghệ (Nghiên cứu dữ liệu nghiên cứu khoa học 

và Công nghệ tại Học viện khoa học và công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và 

Cộng nghệ Việt Nam.  

- Giới hạn phạm vi quãng thời gian diễn biến của đối tượng nghiên cứu: 

02 năm (từ tháng 5 năm 2021 đến tháng 5 năm 2023). 

- Giới hạn phạm vi không gian khảo sát, nghiên cứu: Nghiên cứu trường 

hợp Học viện Khoa học và Công nghệ – Viện Hàn lâm. 

1.4 Phương pháp nghiên cứu 

- Phương pháp nghiên cứu tài liệu: Nghiên cứu hệ thống văn bản pháp luật 

và các văn bản liên quan đến dữ liệu Nghiên cứu khoa học và công nghệ, đồng 

thời nghiên cứu các báo cáo, giáo trình để kế thừa kết quả đã được nghiên cứu. 

- Phương pháp phân tích và tổng hợp: Trên cơ sở các nguồn tài liệu, dữ 

liệu, báo cáo về dự án, hội thảo, hội nghị … tổng hợp và phân tích dữ liệu đã 

thu thập được. 
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- Phương pháp thảo luận nhóm: Thảo luận với các học viên cùng khoá, 

các nghiên cứu sinh của Khoa Công nghệ thông tin (đặc biệt là những nghiên 

cứu sinh đang công tác tại Viện Hàn lâm) và các cán bộ đang công tác tại Viện 

Hàn lâm. 

1.5 Những đóng góp của luận văn 

- Chỉ ra được thực trạng và các nghiên cứu liên quan đến dữ liệu nghiên 

cứu khoa học và công nghệ tại Việt Nam và một số nước trên thế giới. 

- Xây dựng ứng dụng phần mềm lưu trữ, xử lý dữ liệu nghiên cứu khoa 

học và Công nghệ tại Học viện KHCN, Viện Hàn lâm. 

1.6 Bố cục của Luận văn 

Ngoài các phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và các phụ lục, 

luận văn gồm 3 chương: 

 Chương 1: Tổng quan các nghiên cứu về dữ liệu nghiên cứu khoa học 

và công nghệ 

Chương 2: Nghiên cứu xây dựng kiến trúc dữ liệu nghiên cứu khoa học 

và công nghệ  

Chương 3: Thực nghiệm mô hình và đánh giá kết quả  
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CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN KIẾN 

TRÚC DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

1.1. Tổng quan nghiên cứu 

Nghiên cứu xây dựng kiến trúc dữ liệu nghiên cứu khoa học và công 

nghệ (Nghiên cứu dữ liệu nghiên cứu khoa học và Công nghệ tại Học viện 

KHCN, Viện Hàn lâm). 

Hiện nay, lượng dữ liệu nghiên cứu trong khoa học và công nghệ được tạo 

ra từ các dự án khoa học và công nghệ trong nước là rất lớn. Tuy nhiên, dữ liệu 

nghiên cứu thu thập được từ các dự án này chỉ được thể hiện dưới dạng siêu dữ 

liệu (thuyết minh đề tài, bài báo, bài trình bày tại hội nghị, báo cáo kết quả 

nghiên cứu). Hầu hết các dữ liệu thô như dữ liệu khảo sát được thu thập trong 

quá trình nghiên cứu, dữ liệu ảnh/Video hoặc dữ liệu giám sát IoT đều chưa 

được thu thập. Do đó, nhu cầu cấp thiết là xây dựng một nền tảng quản lý dữ 

liệu nghiên cứu khoa học và công nghệ là rất cấp thiết và quan trọng cho các 

nhóm nghiên cứu, tổ chức và công ty tại Việt Nam. 

Khái niệm về DLNC hiện nay còn nhiều tranh luận để đưa ra một khái 

niệm thống nhất, vì hình thức và nội dung của dữ liệu ở các lĩnh vực khác nhau 

thì khác nhau. 

Khái niệm về DLNC cũng có thể được hiểu và diễn giải ở nhiều cách 

khác nhau, năm 2005, Quỹ Khoa học Quốc gia [5] đã xuất bản tập báo cáo có 

tựa đề “Phát triển bộ sưu tập số mang tính chất dài hạn: khuyến khích nghiên 

cứu và phát triển giáo dục trong thế kỷ XXI” (Long-Lived Digital Data 

Collections: Enabling Research and Education in the 21st Century) đã đề cập 

tới việc có thể phân chia DLNC bởi nguồn gốc của chúng được tạo ra, bởi vì 

các dữ liệu này có thể là các dữ liệu về thí nghiệm, máy tính hay quan sát. Trong 

đó dữ liệu quan sát có thể là các quan trắc về nhiễu độ hay quan sát về thái độ 

của người bỏ phiếu trước cuộc tổng tuyển cử. Dữ liệu về máy tính có thể là kết 

quả từ thực hiện mô hình mô phỏng hoặc có thể là các thông tin về cấu hình 

như phần cứng, phần mềm. Dữ liệu về nghiên cứu, thí nghiệm ví dụ các mẫu 

biểu hiện gen hay tốc độ phản ứng hoá học. 

DLNC có thể ở các hình thức sau: 
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- Văn bản, tài liệu, chữ, hay các bảng tính. 

- Ghi chú trong phòng thí nghiệm, đi thực nghiệm, nhật ký. 

- Bảng câu hỏi, bản ghi chép tay. 

- Băng ghi âm, ghi hình. 

- Hình ảnh, phim ảnh. 

- Phản ứng thí nghiệm. 

- Slide, hiện vật, mẫu vật, mẫu. 

- Bộ sưu tập các đối tượng số được tạo ra và thu thập trong quá trình nghiên 

cứu. 

- Hồ sơ dữ liệu. 

- Nội dung cơ sở dữ liệu bao gồm cả hình ảnh, âm thanh, văn bản. 

- Thuật toán, các kịch bản. 

- Các phương pháp và quy trình công việc. 

- Các quy trình tiêu chuẩn và giao thức. 

Tuỳ thuộc vào mỗi cơ quan mục đích sử dụng khác nhau sẽ có sự phân 

biệt và sử dụng DLNC khác nhau. Chính vì điều này đã phân biệt sự khác nhau 

giữa dữ liệu xuất bản và DLNC ở bảng dưới đây:  

Sự khác nhau giữa thông tin xuất bản và DLNC 

Vai trò của việc quản lý DLNC đối với các cơ quan, tổ chức và cơ quan 

thư viện - thông tin 

Phải nói rằng, đứng sau thành công của các nhà khoa học là thành công 

của các cơ quan nghiên cứu, tổ chức đã đồng hành cùng các nhà nghiên cứu đó. 

Đối với các trường đại học và các viện nghiên cứu, việc đưa ra một chiến lược 

cụ thể trong việc quản lý nguồn tài nguyên có giá trị này đem lại rất nhiều lợi 

ích về mặt kinh tế cũng như tiếng tăm. Theo tác giả Elsevier [12] điều này có 

thể được nhìn thấy ở một vài khía cạnh sau: 
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- Quản lý DLNC đem tới sự cải thiện về chất lượng và số lượng của các 

kết quả đầu ra vì tốc độ nghiên cứu sẽ tăng lên cùng với độ tin cậy của các bài 

báo nghiên cứu sẽ cải thiện khi DLNC được truy cập mở, sẵn có cho việc đánh 

giá. 

- Tăng việc xuất bản và tăng chỉ số ảnh hưởng: Sự sẵn có của DLNC sẽ 

làm tăng việc xuất bản, dẫn tới sự bùng nổ tranh luận của nhiều quan điểm, chia 

sẻ dẫn tới làm tăng sự ảnh hưởng của bài viết, tạo ra nhiều trích dẫn. 

- Tăng cường việc hợp tác: Dữ liệu được chia sẻ là một khởi đầu cho việc 

hợp tác, như các nhà nghiên cứu tìm kiếm để hiểu làm thế nào kết quả được thu 

thập và trao đổi các quan điểm trong việc phân tích và giải thích một vấn đề. 

Để có thể khai thác toàn bộ tiềm năng của DLNC, đòi hỏi mỗi cơ quan, 

trung tâm thông tin - thư viện cần phải đưa ra những chiến lược phát triển và 

hợp tác hợp lý, trong đó đề cao việc thực hiện chiến lược và chính sách truy 

cập mở, đảm bảo việc hanh thông về tài chính và hỗ trợ về mặt công nghệ để 

tài liệu được truy cập mở và dễ dàng tìm thấy. Tuy nhiên, cùng một lúc cũng 

đảm bảo có các chính sách về bảo hộ quyền sở hữu và thông tin cá nhân, quyền 

riêng tư cùng với các tiêu chuẩn về an ninh, an toàn dữ liệu để xây dựng hệ 

thống phục vụ việc sử dụng và tra cứu dữ liệu. Ngoài ra, cần phải có chiến lược 

tái sử dụng thông tin, phục vụ hoạt động DLNC sẽ được phát hiện và tái sử 

dụng thông qua các xuất bản phẩm, trong đó hoạt động cốt lõi là thực hiện một 

giải pháp xuất bản phẩm tiên tiến xem xét việc công bố các dữ liệu, phần mềm 

và phương pháp trích dẫn. Quá trình kiểm duyệt, cài đặt và tạo ra các định danh 

đối tượng số duy nhất cho các dữ liệu và dữ liệu có liên quan. Hơn thế nữa, 

nhiệm vụ của các trung tâm, cơ quan thư viện - thông tin trong hoạt động này 

là phải đảm bảo dữ liệu được kết nối với nhau, nên chúng có thể dễ dàng được 

tìm kiếm bởi người dùng hoặc các đối tác trong cơ quan đó hay cộng đồng 

người dùng ngoài cơ quan. Để thúc đẩy dữ liệu có thể được tìm thấy, các 

chương trình liên kết dữ liệu cần phải được cài đặt và thiết lập. Ví dụ, trường 

Đại học Havard liên kết những bài báo của các nhà nghiên cứu trong trường 

với các cơ sở dữ liệu ở cả viện nghiên cứu và các cơ quan lưu trữ mà có liên 

kết với nhau về nhiều ngành nghề. Việc hỗ trợ tìm kiếm một lúc trên nhiều cơ 

sở dữ liệu hiệu quả cũng là một vấn đề cần phải được xem xét. 
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Vậy lợi ích của hoạt động quản lý DLNC đối với các nhà nghiên cứu là 

gì? Đơn giản với những nhà nghiên cứu, có một lý lẽ được đặt ra là có lẽ không 

cần phải thuyết phục với họ tầm quan trọng của DLNC là gì bởi vì hơn ai hết 

họ hiểu được việc này, tuy nhiên có nhiều nhà nghiên cứu vẫn không hiểu được 

tầm quan trọng và tiềm năng của việc chia sẻ nguồn tài liệu này với cộng đồng 

nghiên cứu mà có thể được liệt kê ở những điểm chính sau: 

- Tăng cường sự hợp tác: Chia sẻ là hợp tác và đặc biệt điều này giúp 

cho việc kiểm soát, thẩm định lại kết quả của các nghiên cứu. 

- Tăng các chỉ số ảnh hưởng và hoạt động xuất bản: Việc chia sẻ các 

DLNC và quản lý chúng một cách hiệu quả giúp quá trình nghiên cứu được rút 

ngắn, nhiều công trình được xuất bản hơn, nâng tầm nghiên cứu, tăng các chỉ 

số trích dẫn tài liệu và uy tín của nhà nghiên cứu. 

- Tăng sự phân phối của các nghiên cứu: Truy cập tới các nguồn DLNC 

giúp tăng việc phân phối các nghiên cứu này tới nhiều cơ sở dữ liệu khác nhau, 

thúc đẩy sự trao đổi và tái sử dụng dữ liệu. 

Tình hình lưu trữ dữ liệu của nghiên cứu sinh, và học viên cao học tại 

Học Viện KHCN hiện nay 

Theo điều tra qua câu hỏi của các Học viên cao học và Nghiên cứu sinh 

tại Học viện KHCN học viên nhận thấy dữ liệu thu về từ việc điều tra qua bảng 

hỏi của đa số nghiên cứu sinh và Học viên được chọn lọc ở các ngành học khác 

nhau trong, quan điểm của nghiên cứu sinh là các hình thức lưu trữ dữ liệu chủ 

yếu là tự lưu trữ dữ liệu trên các thẻ nhớ, ổ cứng, hay sử dụng các dịch vụ miễn 

phí, nhưng giới hạn về dung lượng, việc lưu trữ trên các thiết bị tự do chiếm đa 

số tới 80%, lưu trữ không giới hạn về dung lượng nhưng việc phải lưu nhiều 

lần trên các hình thức lưu trữ khác nhau, không đảm bảo về mặt an toàn và bảo 

mật dữ liệu, khi tìm lại dữ liệu có thể gây khó khăn, thông tin dễ bị lấy cắp, là 

một trong những hạn chế đáng kể của hình thức này 

1.2. Tình hình nghiên cứu trong nước 

Hiện nay nguồn dữ liệu nghiên cứu khoa học và công nghệ là rất quan 

trọng và Nhằm thúc đẩy việc tạo lập, sử dụng và khai thác dữ liệu nghiên cứu 
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khoa học và công nghệ mở cũng như khuyến khích sự quan tâm và tham gia 

của các nhà nghiên cứu trong việc chia sẻ dữ liệu khoa học và công nghệ dùng 

chung. 

Hiện nay tình hình nghiên cứu về cấu trúc dữ liệu trong nghiên cứu khoa 

học và công nghệ tại Việt Nam đã có những phát triển đáng kể trong những 

năm gần đây, nhưng vẫn còn nhiều thách thức cần đối mặt. Dưới đây là một số 

điểm nổi bật về tình hình nghiên cứu này tại Việt Nam: 

Nghiên cứu ứng dụng cấu trúc dữ liệu: Các nghiên cứu về cấu trúc dữ liệu 

tại Việt Nam thường tập trung vào các ứng dụng thực tế, chẳng hạn như trong 

lĩnh vực công nghiệp, y tế, và quản lý tài nguyên. Các ứng dụng này có thể bao 

gồm việc tối ưu hóa quy trình sản xuất, phân tích dữ liệu y tế, và quản lý tài 

sản. 

Giáo dục và đào tạo: Cấu trúc dữ liệu là một phần quan trọng của các khoá 

học máy tính và công nghệ thông tin tại các trường đại học và viện nghiên cứu 

ở Việt Nam. Các khoá học và chương trình đào tạo về cấu trúc dữ liệu và thuật 

toán đã được phát triển để đào tạo các nhà nghiên cứu và chuyên gia trong lĩnh 

vực này. 

Phát triển ứng dụng và công nghệ: Các công ty công nghệ tại Việt Nam 

cũng đang đầu tư vào nghiên cứu và phát triển về cấu trúc dữ liệu để phục vụ 

các ứng dụng công nghiệp và thương mại phục vụ cho đơn vị của mình. Điều 

này bao gồm việc phát triển phần mềm và ứng dụng mới liên quan đến xử lý 

và quản lý dữ liệu. 

Phòng thí nghiệm và dự án nghiên cứu: Nhiều phòng thí nghiệm và dự án 

nghiên cứu tại Việt Nam đã tập trung vào cấu trúc dữ liệu và thuật toán, đặc 

biệt là trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, xử lý ngôn ngữ tự nhiên, và phân 

tích dữ liệu lớn. 

Hợp tác quốc tế: Việt Nam cũng đã hợp tác với các tổ chức và trường đại 

học quốc tế để thúc đẩy nghiên cứu về dữ liệu nghiên cứu khoa học. Nhiều dự 

án nghiên cứu chung và chương trình đào tạo đã được thiết lập. 
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Tuy nhiên, còn nhiều thách thức đang đối diện trong việc phát triển nghiên 

cứu về cấu trúc dữ liệu nghiên cứu khoa học và công nghệ tại Việt Nam. Một 

số trong số bao gồm: 

Tài nguyên và nguồn lực: Thiếu tài nguyên và nguồn lực về công nghệ 

thông tin đầu tư vào nghiên cứu và phát triển trong lĩnh vực này. 

Chất lượng giáo dục: Cần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo trong 

lĩnh vực nghiên cứu, xây dựng quản lý cũng như chia sẻ dữ liệu nghiên cứu để 

đáp ứng nhu cầu của thị trường công nghệ hiện nay và nghiên cứu. 

Quản lý dữ liệu: Cần phát triển các chính sách và quy định về quản lý dữ 

liệu, đặc biệt là khi xử lý dữ liệu cá nhân hoặc nhạy cảm. 

Phát triển cộng đồng nghiên cứu: Việc xây dựng và phát triển cộng đồng 

nghiên cứu về cấu trúc dữ liệu cũng là một thách thức quan trọng. 

Tóm lại, tình hình nghiên cứu về dữ liệu nghiên cứu trong khoa học và 

công nghệ tại Việt Nam đã và đang phát triển, nhưng cần sự đầu tư và nỗ lực 

từ cơ quan nhà nước, Bộ ban ngành, các Học viện, Viện nghiên cứu, trường đại 

học và cùng với các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu để vượt qua các thách 

thức và tận dụng tiềm năng của lĩnh vực này. 

Một số Hội thảo, Hội nghị trao đổi về cách thức quản lý Dữ liệu nghiên 

cứu khoa học và công nghệ kể đến như: 

Ở Việt Nam cũng có một số hội thảo, hội nghị cách quản lý, quản trị và 

lưu trữ dữ liệu nghiên cứu trong khoa học và công nghệ như:  

- Vào ngày  02 tháng 10 năm 2021 Công ty Cổ phần Thông tin và Công 

nghệ Số (IDT Vietnam) cùng với Trường đại học Nguyễn Tất Thành đã phối 

hợp cùng tổ chức hội nghị, hội thảo trực tuyến bàn về việc  Quản lý dữ liệu 

trong nghiên cứu Khoa học và Công nghệ tại các trường Đại học hiện nay và là 

sự kết hợp giữa  Công ty Cổ phần Thông tin và Công nghệ Số (IDT Vietnam) 

và một số trường Đại học như , Đại học Nguyễn Tất Thành, Đại học RMIT, 

Đại học Việt Đức,  Đại học Đà Lạt … Cùng trao đổi ở buổi hội thảo, hội nghị 

này có rất nhiều các nhà nghiên cứ và khoa học cùng chia sẻ rất nhiều nội dung 
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và  bàn luận về việc quản lý, lưu trữ dữ liệu nghiên cứu trong Khoa học và 

Công nghệ mà rất nhiều các độc giả quan tâm. 

- Vào ngày 21 tháng 6 năm 2022 Hội nghị hội thảo giữu Cục Thông tin 

Khoa học và Công nghệ quốc gia đã phối hợp với Viện công nghệ thông tin- 

Viện Hàn lâm được tổi chức tại thành phố Hồ Chí Minh, cùng tham dự có Quỹ 

Đổi mới sáng tạo VinGroup Viện Nghiên cứu dữ liệu lớn hội nghị, Hội thảo 

Dữ liệu nghiên cứu nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học và công nghệ để chia 

sẻ, dùng chung trong thời kỷ nguyên số. Tại buổi Hội thảo có ông Trần Đắc 

Hiến, Cục trưởng Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ quốc gia, ông Nguyễn 

Long Giang, Phó viện trưởng Viện CNTT, Viện Hàn lâm và có rất nhiều các 

các Giáo sư, Tiến sĩ và các nhà nghiên cứu đến từ các lĩnh vực khác nhau từ 

các Học viện, viện nghiên cứu chuyên nghành, trường đại học trên cả nước 

Hay một số Sáng kiến quản lý và chia sẻ dữ liệu nghiên cứu ở Việt Nam 

cụ thể: 

Ở cấp quốc gia, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 677/QĐ-TTg 

ngày 18/5/2017 về phê duyệt Đề án “Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa”. Đề án 

đặt ra các mục tiêu như “1.Xây dựng Hệ tri thức Việt số hóa thông qua việc 

tổng hợp, hệ thống hóa, việt hóa, số hóa, lưu trữ và phổ biến tri thức trong mọi 

lĩnh vực, trước hết là hỗ trợ cho giáo dục đào tạo, đổi mới sáng tạo và các lĩnh 

vực liên quan trực tiếp đến đời sống của người dân như pháp luật, y tế, kỹ thuật 

sản xuất…; 2. Tạo môi trường thuận lợi thu hút mọi người dân và doanh nghiệp 

tham gia, với vai trò vừa khai thác vừa đóng góp để làm giàu các tài nguyên 

tri thức số hóa của Việt Nam; 3. Khơi dậy, lan tỏa niềm đam mê khoa học và 

công nghệ, khát vọng sáng tạo, cống hiến của mọi người, mọi doanh nghiệp, 

đặc biệt là thế hệ trẻ, đội ngũ trí thức và các doanh nghiệp công nghệ thông tin 

trong việc tạo lập, làm giàu và phổ biến tri thức; 4. Từng bước góp phần phát 

triển công nghiệp nội dung số của Việt Nam, định hướng việc sử dụng tri thức 

của người dùng trên môi trường mạng” (Bộ Khoa học và Công nghệ, 2017).  

Ở cấp bộ, thực hiện Nghị định số 11/2014/NĐ-CP ngày 18/02/2014 của 

Chính phủ về Hoạt động thông tin KH&CN và Thông tư số 10/2017/TT-

BKHCN ngày 28/6/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ đã xây dựng hệ thống 10 

cơ sở dữ liệu về khoa học và công nghệ quốc gia. Cụ thể là thông tin về “Các 
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tổ chức khoa học và công nghệ; cán bộ nghiên cứu khoa học và phát triển công 

nghệ; nhiệm vụ khoa học và công nghệ; công bố khoa học và chỉ số trích dẫn 

khoa học; thống kê khoa học và công nghệ; công nghệ, công nghệ cao, chuyển 

giao công nghệ; thông tin về khoa học và công nghệ trong khu vực và trên thế 

giới; doanh nghiệp KH&CN; thông tin sở hữu trí tuệ và tiêu chuẩn đo lường 

chất lượng” (Bộ Khoa học và Công nghệ, 2018). 

Tại Việt Nam cũng có rất nhiều Viện nghiên cứu, Học viện và các Trường 

đại học đã và đang xây dựng nền tảng cho việc quản lý và chia sẻ dữ liệu nghiên 

cứu khoa học để thúc đẩy sự phát triển trong lĩnh vực này. Dưới đây là một số 

ví dụ: 

Viện Hàn lâm thực hiện chức năng nghiên cứu cơ bản về khoa học tự nhiên 

và phát triển công nghệ; cung cấp luận cứ khoa học cho công tác quản lý khoa 

học, công nghệ và xây dựng chính sách, chiến lược, quy hoạch phát triển kinh 

tế, xã hội; đào tạo nhân lực khoa học, công nghệ có trình độ cao theo quy định 

của pháp luật. Trong đó phải kể đến Viện Công nghệ thông tin là đơn vị trong 

Viện Hàn lâm luôn đi đầu trong việc xây dựng các dự án về chia sẻ dữ liệu 

nghiên cứu khoa học và là đầu mối để cùng với các Đơn vị khác như các trường 

đại học các viện nghiên cứu khác để nghiên cứu xây dựng kiến trúc dữ liệu và 

các giải pháp quản lý và chia sẻ dữ liệu trên phạm vi toàn cầu. 

Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông (ICT): ICT thuộc Quỹ Phát 

triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia (NAFOSTED) của Việt Nam. Viện 

cũng đang tập trung vào nghiên cứu và phát triển công nghệ thông tin, bao gồm 

quản lý dữ liệu và ứng dụng trong khoa học và công nghệ. 

Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia (VISTEC): 

VISTEC là một tổ chức chuyên về quản lý và cung cấp thông tin trong lĩnh vực 

khoa học và công nghệ tại Việt Nam. Trung tâm này cung cấp các dịch vụ như 

cơ sở dữ liệu, thư viện số và các giải pháp quản lý dữ liệu. 

Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Dữ liệu và Ứng dụng (DARCI): DARCI 

là một trung tâm nghiên cứu tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học 

Quốc gia Hà Nội. Trung tâm này tập trung vào nghiên cứu và phát triển các 

giải pháp về dữ liệu khoa học và công nghệ. 
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Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông (ICT): ICT thuộc Đại học 

Quốc gia Hà Nội cũng đang tập trung vào nghiên cứu và phát triển trong lĩnh 

vực công nghệ thông tin và truyền thông, bao gồm quản lý dữ liệu và các ứng 

dụng liên quan. 

Viện Công nghệ Thông tin (ITI): ITI là một viện nghiên cứu và phát triển 

công nghệ thông tin có trụ sở tại TP.HCM. Là đơn vị thực hiện nghiên cứu 

trong nhiều lĩnh vực, bao gồm xử lý và quản lý dữ liệu khoa học và công nghệ. 

Các tổ chức này cùng với nhiều Học viện, viện nghiên cứu, trường đại học 

và các công ty để thúc đẩy nghiên cứu và quản lý dữ liệu nghiên cứu trong lĩnh 

vực khoa học và công nghệ, từ việc phát triển công nghệ mới đến cung cấp cơ 

sở dữ liệu và giải pháp quản lý dữ liệu. 

1.3. Tình hình nghiên cứu ở nước ngoài 

Theo Hiệp hội lưu trữ dữ liệu của Vương quốc Anh [13] Dữ liệu nghiên 

cứu trong khoa học và công nghệ được hình thành tạo ra từ những quá trình đầu 

tiên của việc tiến hành xem xét, xử lý, phân tích, bảo quản, truy cập và tái sử 

dụng dữ liệu để tạo ra thông tin mới.  

   

 

Hình 1.3.1: Hình mô phỏng vòng đời quá trình hình thành và lưu trữ dữ liệu 

DLNC 



 

23 

 

Theo nhà nghiên cứu Martin Lewis [15] ông đưa tháp như hình dưới để 

quản lý dữ liệu nghiên cứu cho các thư viện 
 

 

Hình 1.3.2: Mô hình tháp quản lý dữ liệu nghiên cứu cho các thư viện, được 

trình bày bởi Lewis [14] 

"Dữ liệu nghiên cứu, không giống như các loại thông tin khác, được thu 

thập, quan sát hoặc tạo ra, với mục đích phân tích để sản xuất các kết quả nghiên 

cứu ban đầu" (Đại học Edinburgh, Vương quốc Anh). Theo Jodi Reeves Flores 

và cộng sự trong nghiên cứu “Libraries and the Research Data Management 

Landscape” thì trên thế giới, các tổ chức, thể chế và chính phủ đã và đang nhận 

ra tầm quan trọng của việc quản lý dữ liệu nghiên cứu (DLNC). Điều này được 

thể hiện thông qua các mối quan tâm ngày càng tăng về lưu trữ tài liệu và bảo 

quản DLNC. Phong trào quản lý DLNC đã được hình thành dựa trên sự gia 

tăng của các yêu cầu, nhiệm vụ, kỹ thuật và một lượng lớn các công cụ hỗ trợ. 

Các hoạt động quản lý DLNC đã góp phần đảm bảo giá trị lâu dài và hữu ích 

cho các phân tích và nghiên cứu tiếp theo. Tuy nhiên, do sự thiếu sót của các 

bên có liên quan, nhiều vấn đề trong quá trình quản lý DLNC dần lộ rõ và đòi 

hỏi nhiều nỗ lực khắc phục. 
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Dữ liệu nghiên cứu trong khoa học và công nghệ trên toàn cầu đang phát 

triển rất nhanh. Dữ liệu đã trở thành một phần quan trọng của hầu hết các lĩnh 

vực nghiên cứu, và các nhà nghiên cứu trên khắp thế giới đang tập trung vào 

nghiên cứu và phát triển các phương pháp, công nghệ, và ứng dụng mới liên 

quan đến dữ liệu. Dưới đây là một số xu hướng và chủ đề nghiên cứu quan 

trọng về dữ liệu nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học và công nghệ: 

Học máy và Trí tuệ nhân tạo (AI): Sự phát triển của học máy và trí tuệ 

nhân tạo đã mở ra nhiều cơ hội mới trong việc phân tích và sử dụng dữ liệu 

trong các lĩnh vực như nhận dạng hình ảnh, xử lý ngôn ngữ tự nhiên, và dự 

đoán. 

Big Data Analytics: Xử lý và phân tích dữ liệu lớn (big data) là một chủ 

đề nghiên cứu quan trọng. Các phương pháp và công cụ mới được phát triển để 

hiểu và tận dụng thông tin từ dữ liệu có khối lượng lớn. 

Dữ liệu y tế và khoa học sức khỏe: Dữ liệu y tế từ các bệnh viện, thiết bị 

y tế thông minh, và các nguồn khác đã trở thành một trường nghiên cứu quan 

trọng để cải thiện chẩn đoán, điều trị, và quản lý sức khỏe. 

Dữ liệu thời tiết và khí hậu: Hiểu rõ và dự đoán biến đổi khí hậu và các 

biến đổi thời tiết đang là một phần quan trọng của nghiên cứu về môi trường 

và khí hậu. 

Dữ liệu vũ trụ: Nghiên cứu về dữ liệu từ các vệ tinh và thiết bị vũ trụ 

đang giúp mở rộng hiểu biết về vũ trụ và hành tinh khác. 

Dữ liệu trong ngành công nghiệp: Các ngành công nghiệp, chẳng hạn 

như sản xuất và loại hình năng lượng, đang tận dụng dữ liệu để tối ưu hóa quy 

trình sản xuất và tiết kiệm tài nguyên. 

An ninh và bảo mật dữ liệu: Bảo vệ dữ liệu trước các mối đe dọa về an 

ninh và quyền riêng tư là một phần quan trọng của nghiên cứu về dữ liệu. 

Dữ liệu xã hội và hành vi con người: Nghiên cứu về dữ liệu xã hội và 

hành vi con người trên mạng xã hội và trực tuyến đang giúp hiểu rõ hơn về xã 

hội và văn hóa. 
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Dữ liệu và sự phát triển bền vững: Dữ liệu được sử dụng để theo dõi và 

đánh giá các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc, như giảm nghèo 

đói và bảo vệ môi trường. 

Quản lý dữ liệu và chính trị dữ liệu: Nghiên cứu về các khía cạnh quản 

lý dữ liệu, bao gồm chính trị dữ liệu, luân phiên dữ liệu, và quyền riêng tư đang 

trở nên ngày càng quan trọng. 

Các loại dữ liệu nghiên cứu trong khoa học và công nghệ thường thay đổi 

nhanh chóng do sự phát triển liên tục của công nghệ và yêu cầu của xã hội. Các 

nhà nghiên cứu trên khắp thế giới đang cùng nhau đối mặt với những thách 

thức và cơ hội đầy tiềm năng trong việc sử dụng, quản lý dữ liệu để tái tạo ra 

dữ liệu nghiên cứu mới để giải quyết các vấn đề quan trọng của thế giới hiện 

đại. 

Theo một số nghiên cứu trên thế giới khác như: 

Cox and Pinfield (2014) cho rằng quản lý dữ liệu nghiên cứu bao gồm 

nhiều quá trình và hoạt động khác nhau gắn chặt với vòng đời của dữ liệu, từ 

thiết kế và tạo lập dữ liệu, lưu trữ, bảo mật, bảo quản, tìm kiếm, chia sẻ và tái 

sử dụng lại. Các công đoạn này chịu sự chi phối bởi năng lực công nghệ, quy 

tắc đạo đức, các quy định của pháp luật và chính sách của chính phủ sở tại, do 

vậy hoạt động quản lý dữ liệu nghiên cứu sẽ được điều chỉnh cho phù hợp với 

từng bối cảnh khác nhau. Dữ liệu phần lớn được thu thập hoặc tạo ra từ quá 

trình thực hiện các dự án nghiên cứu trong trường đại học hoặc viện nghiên 

cứu. Vì vậy, thư viện ở các cơ quan này có vai trò rất quan trọng trong việc hỗ 

trợ quản lý dữ liệu nghiên cứu bởi vì đội ngũ cán bộ thư viện là những người 

có kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm trong việc tổ chức, lưu trữ và cung cấp 

khả năng tìm kiếm thông tin theo nhu cầu của người sử dụng. Mặt khác, cán bộ 

thư viện thường có mối liên hệ chặt chẽ với giảng viên tại các khoa trong trường 

đại học để hỗ trợ hoạt động giảng dạy, nghiên cứu của họ nên sẽ có điều kiện 

thuận lợi để tham gia tư vấn, hướng dẫn quản lý dữ liệu cho các dự án nghiên 

cứu. Quản lý và chia sẻ dữ liệu nghiên cứu được ưu tiên phát triển mạnh ở các 

trường đại học trên thế giới trong những năm gần đây (Cox & Pinfield, 2014). 

Hoạt động này hỗ trợ các nhà nghiên cứu quản lý và chia sẻ rộng rãi dữ liệu thu 

thập được đến cộng đồng nghiên cứu nhằm tăng cường tính minh bạch và khả 
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năng có thể kiểm chứng được của kết quả nghiên cứu, nâng cao mức độ ảnh 

ưởng của công trình nghiên cứu và tìm kiếm cơ hội hợp tác với các dự án nghiên 

cứu trong cùng lĩnh vực. Đặc biệt, nó cung cấp khả năng tái sử dụng dữ liệu và 

thông tin một cách hiệu quả, tránh nghiên cứu trùng lặp giúp tiết kiệm rất nhiều 

thời gian thu thập thông tin và chi phí cho cộng đồng các nhà khoa học chuyên 

ngành hoặc liên ngành. Nhận thức tầm quan trọng của hoạt động này, Ủy ban 

Châu Âu (EU) đã đưa sáng kiến về dữ liệu và quản lý dữ liệu nghiên cứu mở 

vào Chương trình Nghiên cứu và Đổi mới mang tên Horizon 2020, thực hiện 

trong 7 năm (2014 - 2020) có ngân sách gần 80 tỉ euro (Thestrup & Kruse, 

2017). Theo đó, các dự án nghiên cứu nhận ngân sách từ Horizon 2020 bắt buộc 

phải có kế hoạch quản lý và chia sẻ dữ liệu nghiên cứu, tuân thủ nguyên tắc 

FAIR (Findable-tìm kiếm được, Accessible-truy cập được, Interoperable-chia 

sẻ được và Re-usable-tái sử dụng được). Buchholtz et al. (được trích dẫn trong 

bài viết của Thestrup & Kruse, 2017) ước tính rằng dữ liệu lớn và truy cập mở 

có thể đóng góp tới 1,9 % GDP của Châu Âu vào năm 2020. Các dự án liên 

quan đến thu thập, tổ chức, quản lý và chia sẻ dữ liệu nghiên cứu cũng đã được 

đẩy mạnh ở nhiều nước. Trong nghiên cứu của mình, Pryor et al. (2014) đã 

khảo sát một số dự án quản lý dữ liệu nghiên cứu nổi bật tại Hoa Kỳ, Anh và 

Úc nhằm so sánh và làm rõ các chiến lược thực hiện dự án khác nhau cũng như 

đúc kết được nhiều bài học quý giá thu được từ quá trình này. Tại Hoa Kỳ, dịch 

vụ quản lý dữ liệu nghiên cứu được triển khai chính thức bởi Thư viện Sheridan 

thuộc Trường Đại học Johns Hopkins (JHU) vào tháng 7 năm 2011 nhằm hỗ 

trợ các nhà nghiên cứu xây dựng kế hoạch quản lý dữ liệu cho các dự án nghiên 

cứu theo yêu cầu của cơ quan tài trợ là Quỹ Nghiên cứu Khoa học Quốc gia 

Hoa Kỳ (Pryor et al., 2014). Đến nay, Dịch vụ quản lý dữ liệu của JHU 

(JHUDS) cung cấp cho các nhà nghiên cứu, giảng viên và sinh viên sự hỗ trợ 

liên quan đến quản lý và chia sẻ dữ liệu, sử dụng GIS và dữ liệu bản đồ, sử 

dụng các công cụ và phần mềm để xử lý dữ liệu, tìm kiếm và sử dụng dữ liệu 

trong kho lưu trữ của JHU. Ba yếu tố chính đóng góp vào việc lập kế hoạch và 

triển khai thành công JHUDS là xây dựng ngân sách linh hoạt, nhân sự có kỹ 

năng và kinh nghiệm và mô hình quản lý dữ liệu nhiều phân tầng đáp ứng được 

nhu cầu hạ tầng kỹ thuật hiện tại và tương lai (Pryor et al., 2014).  Tại Anh, 

Dịch vụ dữ liệu UK (UKDS) được khởi xướng vào năm 2012 do Hội đồng 
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nghiên cứu Kinh tế và Xã hội (ESRC) tài trợ nhằm xây dựng dịch vụ cung cấp 

dữ liệu thống nhất và đặc thù của ESRC tại Anh (Pryor et al., 2014). Mục tiêu 

chính của dự án là hỗ trợ người dùng có thể truy cập dễ dàng đến dữ liệu phù 

hợp với nhu cầu, có thể tìm kiếm được để đẩy mạnh các nghiên cứu về kinh tế 

và xã hội. Đồng thời, hoạt động này cũng nhằm tăng cường nhận thức về thực 

hành quản lý dữ liệu nghiên cứu cho các nhà nghiên cứu và những người tạo ra 

dữ liệu. UKDS được đặt tại Trung tâm Lưu trữ Dữ liệu quốc gia, Đại học Essex 

cùng với sự hợp tác chặt chẽ với các đối tác như Đại học Manschester, Đại học 

Southampton. Cấu trúc tổng thể của dịch vụ dựa trên mô hình chức năng của 

Hệ thống Thông tin Lưu trữ Mở (Open Archival Information System -OAIS 

Reference Model). Sự ra đời của UKDS được đánh giá là ảnh hưởng lớn đến 

nền tảng quản lý dữ liệu nghiên cứu trong các cơ sở giáo dục bậc cao ở Anh. 

Cụ thể là thay đổi nhận thức và kỹ năng quản lý dữ liệu của nhà nghiên cứu; cơ 

quan tài trợ dự án nghiên cứu yêu cầu xây dựng kế hoạch quản lý và truy cập 

mở đến dữ liệu; chính phủ thúc đẩy công khai kết quả nghiên cứu; các nhà xuất 

bản quy định cung cấp dữ liệu đi kèm với bài báo khoa học; và cộng đồng đòi 

hỏi tăng cường tái sử dụng dữ liệu (Pryor et al., 2014). Hiện nay, UKDS đang 

tiếp tục hỗ trợ các nhà nghiên cứu, giảng viên và sinh viên truy cập, sử dụng, 

chia sẻ dữ liệu về kinh tế, xã hội và dân số cũng như phát triển các tiêu chuẩn, 

thực hành tốt nhất về quản lý dữ liệu.  Tại Úc, Đại học Monash (MU) là nơi 

chủ trì các dự án quốc gia liên quan đến thử nghiệm và phát triển nền tảng quản 

lý dữ liệu nghiên cứu (Pryor et al., 2014). Cụ thể là MU chịu trách nhiệm xây 

dựng Dịch vụ Dữ liệu Quốc gia Úc (ANDS), tạo lập cấu trúc cho mô hình quản 

lý dữ liệu nghiên cứu, lập kế hoạch chiến lược 2012-2015 và chính sách cho 

quản lý dữ liệu nghiên cứu cùng với các hướng dẫn và quy trình thực hiện, triển 

khai các chương trình đào tạo kỹ năng quản lý dữ liệu, và triển khai các giải 

pháp quản lý dữ liệu và siêu dữ liệu kèm theo. MU đã sớm thông qua Chiến 

lược quản lý thông tin của mình từ năm 2006 và thành lập Ủy ban Quản lý dữ 

liệu nghiên cứu cũng như chỉ định người điều phối sáng kiến này. Quyết định 

của MU tài trợ kinh phí để cung cấp nơi lưu trữ miễn phí dữ liệu nghiên cứu đã 

thúc đẩy các nhà nghiên cứu thu thập và quản lý dữ liệu các dự án của mình. 

Năm 2012, MU đã phê duyệt Chiến lược và Kế hoạch quản lý dữ liệu nghiên 

cứu. Những quyết định quan trọng từ lãnh đạo cấp cao MU đã thúc đẩy những 
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sáng kiến về quản lý và chia sẻ dữ liệu nghiên cứu liên tục được thực hiện như 

đề cập trong hình 3 (Monash University, 2019) [8]. 

 

Hình 1.3.3: Hình ảnh thành tựu của MU (Monash University, 2019) về quản 

lý dữ liệu nghiên cứu khoa học và công nghệ từ năm 2006 đến năm 2017  

 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 

Trong Chương 1, Học viên đã nêu nên tổng quan về dữ liệu nghiên cứu 

khoa học và công nghệ; Các nghiên cứu trong và ngoài nước về dữ liệu nghiên 

cứu khoa học và Công nghệ và cách thức quản lý.  

Học viên cũng đã tìm hiểu mô hình kiến trúc dữ liệu nghiên cứu khoa 

học và công nghệ trong và ngoài nước để so sánh, các phương thức, cách quản 

lý, lưu trữ để chia sẻ dữ liệu nghiên cứu     

Chương 1 đã cung cấp cơ sở lý luận để tác giả phân tích, nhận diện và 

xây dựng cấu trúc dữ liệu nghiên cứu khoa học và Công nghệ trong Chương 2  
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CHƯƠNG 2. NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG KIẾN TRÚC DỮ LIỆU 

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

2.1 Giới thiệu chung 

Nghiên cứu xây dựng kiến trúc dữ liệu nghiên cứu Khoa học và Công nghệ 

nói chung là một công việc rất quan trọng, Hiện nay dữ liệu nghiên cứu khoa 

học và công nghệ nhằm thúc đẩy việc tạo lập, sử dụng và khai thác dữ liệu khoa 

học và công nghệ mở cũng như khuyến khích sự quan tâm và tham gia của các 

nhà nghiên cứu trong việc chia sẻ dữ liệu khoa học và công nghệ dùng chung.  

Trong khuân khổ luận văn thạc sĩ và thời gian hạn chế, Học viên đề xuất 

nghiên cứu quản lý, lưu trữ dữ liệu nghiên cứu khoa học và công nghệ như: 

Luận văn, luận án và các sản phẩm nghiên cứu tại Học viện KHCN  

* Giới thiệu chung về Học viện KHCN: 

Học viện KHCN thành lập theo Quyết định số 1691/QĐ-TTg ngày 

22/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ, theo đó Học viện KHCN trực thuộc Viện 

Hàn lâm, có chức năng đào tạo và cấp bằng thạc sĩ, tiến sĩ về các chuyên ngành 

khoa học tự nhiên và công nghệ; nghiên cứu khoa học. 

Nhiệm vụ nhằm tạo điều kiện phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ khoa 

học, cơ sở vật chất của Viện Hàn lâm, nhằm gắn kết tốt hơn nữa giữa nghiên 

cứu, đào tạo với tư vấn chính sách, góp phần phát triển nguồn nhân lực khoa 

học, công nghệ chất lượng cao phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại 

hóa đất nước. 

Dưới đây là một số điểm chung về Học viện KHCN: 

Mục tiêu đào tạo: Mục tiêu chính của Học viện KHCN là đào tạo sau đại 

học và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho các lĩnh vực khoa học và 

công nghệ. Những ngành học đa dạng như Khoa học máy tính, Kỹ thuật Điện 

tử, Sinh học, Công nghệ Thông tin, Kỹ thuật Hóa học, và nhiều lĩnh vực khác. 

Nghiên cứu và phát triển: Học viện KHCN có sứ mệnh quan trọng trong 

việc thực hiện các dự án nghiên cứu và phát triển trong các lĩnh vực khoa học 

và công nghệ. 
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Các cấp học tại Học viện KHCN bao gồm đào tạo sau đại học (Thạc sĩ và 

Tiến sĩ) và sau đó là các chương trình sau Tiến sĩ Post-doc. Trong đó có các 

khoa và các Viện chuyên ngành thuộc Viện Hàn lâm cùng tham gia vào công 

tác đào tạo, quản lý và tổ chức các ngành học khác nhau. Hiện nay Học viện 

KHCN đang tổ chức đào tạo gồm 12 chuyên nghành bao gồm như Công nghệ 

thông tin và Viễn thông, Khoa học trái đất, Hóa học, Sinh học, Khoa học vật 

liệu, Khoa học môi trường … 

Hợp tác quốc tế: Học viện KHCN thực hiện chương trình hợp tác với các 

trường đại học và tổ chức nghiên cứu quốc tế để cung cấp cơ hội học tập và 

nghiên cứu cho Học viên và giảng viên (Bao gồm các các học viên đến từ các 

nước khác) 

Xuất bản nghiên cứu: Học viện KHCN có các ấn phẩm và sản phẩm 

nghiên cứu khoa học để công bố nghiên cứu của các giảng viên và học viên. 

Điều này giúp góp phần vào sự phát triển và chia sẻ kiến thức trong cộng đồng 

khoa học và công nghệ. 

2.2 Kiến trúc dữ liệu trong nghiên cứu khoa học và công nghệ 

Kiến trúc dữ liệu nghiên cứu khoa học và công nghệ là một khía cạnh quan 

trọng để tổ chức và quản lý thông tin, dữ liệu và tri thức liên quan đến các hoạt 

động nghiên cứu và phát triển công nghệ. Điều này giúp đảm bảo rằng thông 

tin được lưu trữ, truy cập và chia sẻ một cách hiệu quả, từ đó thúc đẩy sự tiến 

bộ trong lĩnh vực này. Dưới đây là một số khía cạnh quan trọng của kiến trúc 

dữ liệu nghiên cứu khoa học và công nghệ: 

- Phân loại và Tổ chức Dữ liệu: Đầu tiên, kiến trúc dữ liệu giúp phân loại 

và tổ chức dữ liệu một cách hợp lý. Điều này có thể bao gồm việc xác định các 

danh mục chính, chẳng hạn như dự án nghiên cứu, tài liệu khoa học, dữ liệu 

thử nghiệm, mã nguồn mở, và nhiều khía cạnh khác. Dữ liệu nên được phân 

loại sao cho dễ dàng tìm kiếm và truy cập. 

- Tiêu chuẩn Hóa Dữ liệu: Một kiến trúc dữ liệu tốt cần định rõ các tiêu 

chuẩn và quy tắc cho việc lưu trữ và định dạng dữ liệu. Điều này đảm bảo tính 

nhất quán và khả năng tương thích giữa các tài liệu và dữ liệu khác nhau. Tiêu 
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chuẩn hóa cũng bao gồm việc xác định các nguyên tắc về đặt tên, định dạng, 

mã hóa và metadata. 

- Quản lý Dữ liệu và Phiên bản: Một phần quan trọng của kiến trúc dữ liệu 

là quản lý dữ liệu và phiên bản. Nghiên cứu và phát triển thường liên quan đến 

việc thực hiện nhiều phiên bản và thay đổi dữ liệu. Cần có cơ chế để theo dõi 

và quản lý các phiên bản này một cách hiệu quả. 

- Tìm kiếm và Truy cập Dữ liệu: Kiến trúc dữ liệu nên cung cấp cơ chế 

tìm kiếm và truy cập dữ liệu dễ dàng. Các công cụ tìm kiếm, cơ sở dữ liệu, và 

giao diện người dùng thân thiện giúp người sử dụng dễ dàng tìm thấy thông tin 

cần thiết và truy cập vào dữ liệu một cách thuận tiện. 

- Chia sẻ và Hợp tác: Một khía cạnh quan trọng khác của kiến trúc dữ liệu 

là khả năng chia sẻ và hợp tác. Dữ liệu nghiên cứu và công nghệ thường cần 

được chia sẻ với cộng đồng nghiên cứu và các bên liên quan khác. Kiến trúc dữ 

liệu nên cung cấp các cơ chế để chia sẻ một cách an toàn và kiểm soát quyền 

truy cập. 

- Bảo mật và Quản lý Quyền truy cập: Bảo mật dữ liệu là một vấn đề quan 

trọng. Kiến trúc dữ liệu nên có các biện pháp bảo mật để đảm bảo rằng dữ liệu 

không bị truy cập trái phép. Đồng thời, cần có cơ chế quản lý quyền truy cập 

để kiểm soát ai có thể truy cập và sửa đổi dữ liệu. 

- Dữ liệu Liên kết và Phân tích: Kiến trúc dữ liệu cũng nên hỗ trợ khả năng 

liên kết dữ liệu từ các nguồn khác nhau và thực hiện phân tích dữ liệu một cách 

hiệu quả. Điều này có thể giúp tạo ra các thông tin mới và cung cấp cái nhìn 

sâu hơn về các vấn đề nghiên cứu và công nghệ. 

Tóm lại, kiến trúc dữ liệu trong nghiên cứu khoa học và công nghệ đóng 

vai trò quan trọng trong việc tổ chức, quản lý và tận dụng dữ liệu nghiên cứu 

khoa học một cách hiệu quả để thúc đẩy sự phát triển trong lĩnh vực này. 

Tất nhiên, dưới đây là một phân tích chi tiết hơn về các khía cạnh quan 

trọng của kiến trúc dữ liệu trong nghiên cứu khoa học và công nghệ: 

Phân loại và Tổ chức Dữ liệu: 
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-  Dự án Nghiên cứu: Tổ chức theo dự án để lưu trữ thông tin về mỗi dự 

án nghiên cứu. Bao gồm mô tả dự án, thành viên tham gia, kế hoạch và kết quả. 

- Tài liệu Khoa học: Lưu trữ tài liệu như bài báo, báo cáo, sách liên quan 

đến nghiên cứu. Mỗi tài liệu có thể được gán metadata (Siêu dữ liệu) như tác 

giả, năm xuất bản, tạp chí, từ khoá. 

- Dữ liệu Thử nghiệm: Lưu trữ dữ liệu thử nghiệm, kết quả thí nghiệm, số 

liệu và ghi chú kỹ thuật. Có thể sử dụng các hệ thống cơ sở dữ liệu hoặc kho 

lưu trữ để quản lý. 

- Mã Nguồn Mở: Đối với các dự án công nghệ, lưu trữ mã nguồn mở và 

tài liệu liên quan để cho phép người khác hiểu và đóng góp vào dự án. 

Tiêu chuẩn Hóa Dữ liệu: 

- Định dạng Dữ liệu: Xác định định dạng chuẩn cho các loại dữ liệu khác 

nhau, chẳng hạn như hình ảnh, văn bản, âm thanh, video … 

- Metadata: Gắn metadata cho mỗi tài liệu và dữ liệu, bao gồm thông tin 

về nguồn gốc, tác giả, ngày tạo, quyền sở hữu và mô tả. 

+ Quản lý Dữ liệu và Phiên bản: 

- Hệ thống Quản lý Phiên bản (VCS): Sử dụng hệ thống như Git để quản 

lý phiên bản mã nguồn và tài liệu. Điều này giúp theo dõi sự thay đổi và phục 

hồi phiên bản trước. 

- Sao lưu Định kỳ: Thực hiện sao lưu dữ liệu và tài liệu định kỳ để đảm 

bảo an toàn dữ liệu trong trường hợp sự cố. 

+ Tìm kiếm và Truy cập Dữ liệu: 

- Hệ thống Tìm kiếm: Xây dựng hệ thống tìm kiếm mạnh mẽ cho phép 

người dùng dễ dàng tìm thấy thông tin và dữ liệu cần thiết. 

- Giao diện Người dùng Thân thiện: Tạo giao diện người dùng dễ sử dụng, 

giúp người dùng truy cập và tìm kiếm dữ liệu một cách nhanh chóng. 

Chia sẻ và Hợp tác: 
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- Phân quyền Truy cập: Xác định các cấp độ quyền truy cập dữ liệu để 

kiểm soát người dùng có thể xem, chỉnh sửa hoặc chia sẻ dữ liệu. 

- Nền tảng Chia sẻ: Tạo nền tảng cho phép người dùng chia sẻ dữ liệu một 

cách an toàn với người khác, bao gồm cả đối tác ngoài tổ chức. 

+ Bảo mật và Quản lý Quyền truy cập: 

- Mã hóa: Áp dụng mã hóa để bảo vệ dữ liệu quan trọng, đặc biệt là khi 

chia sẻ dữ liệu qua mạng. 

- Xác thực và Ủy quyền: Sử dụng phương pháp xác thực mạnh mẽ và quản 

lý quyền truy cập để đảm bảo chỉ người có quyền mới có thể truy cập dữ liệu. 

Dữ liệu Liên kết và Phân tích: 

- Liên kết Dữ liệu: Xác định cách liên kết các dữ liệu khác nhau để tạo ra 

thông tin mới và tạo ra cái nhìn sâu hơn về vấn đề nghiên cứu. 

- Công cụ Phân tích: Cung cấp các công cụ phân tích dữ liệu để hiểu rõ 

hơn về mô hình, xu hướng và mối quan hệ trong dữ liệu. 

Nhớ rằng kiến trúc dữ liệu không chỉ là một cấu trúc tĩnh, mà là một quá 

trình liên tục, cần điều chỉnh và cải tiến để phản ánh sự phát triển trong lĩnh 

vực nghiên cứu Khoa học và công nghệ. 

Hiện nay thực trạng dữ liệu nghiên cứu khoa học và Công nghệ hiện nay 

đã và đang trở thành hạ tầng quan trọng của nghiên cứu phát triển, đặc biệt 

trong bối cảnh công cuộc chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ. Đối với xã hội, 

dữ liệu đang từng bước trở thành tài sản cho các tổ chức và cá nhân, trở thành 

yếu tố đem lại lợi thế cạnh tranh cho các tổ chức và doanh nghiệp. Đối với công 

tác nghiên cứu khoa học, nhu cầu về dữ liệu quá khứ là hết sức cần thiết để 

phục vụ các nội dung phân tích, xây dựng mô hình và đưa ra các dự báo. 

Để Quản lý và Nguyên tắc xây dựng, cập nhật, quản lý, khai thác và sử 

dụng dữ liệu nghiên cứu khoa học và công nghệ tôi dựa trên những nguyên tắc 

sau:  

-  Cơ sở dữ liệu nghiên cứu khoa học và công nghệ được xây dựng, quản 

lý theo nguyên tắc tập trung, thống nhất từ trung ương đến địa phương trên cơ 
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sở phân định quyền hạn, trách nhiệm cụ thể của các tổ chức, cá nhân có liên 

quan. 

-  Việc cập nhật, khai thác và sử dữ liệu nghiên cứu khoa học và công nghệ 

phải bảo đảm đầy đủ, chính xác và kịp thời, thống nhất từ trung ương đến địa 

phương. 

-  Bảo đảm an toàn, an ninh thông tin và lưu trữ lâu dài, đúng mục đích, 

tạo thuận lợi cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có yêu cầu cung cấp thông tin từ dữ 

liệu nghiên cứu khoa học và công nghệ. 

-  Bảo đảm quyền của các tổ chức, cá nhân được tiếp cận, khai thác, sử 

dụng thông tin trong dữ liệu nghiên cứu khoa học và công nghệ phù hợp với 

quy định của Đơn vị. 

Xây dựng và quản lý dữ liệu nghiên cứu khoa học và công nghệ thực hiện 

theo các nội dung: 

-  Xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật, phần mềm Cơ sở dữ liệu 

dùng chung và cơ sở dữ liệu thành phần, bảo đảm kết nối và chia sẻ dữ liệu 

thống nhất trên toàn bộ hệ thống; 

- Thu thập, xử lý và cập nhật thông tin vào các cơ sở dữ liệu thành phần 

của dữ liệu nghiên cứu khoa học và công nghệ; 

- Tổng hợp và tích hợp thông tin từ các cơ sở dữ liệu thành phần của dữ 

liệu nghiên cứu Khoa học và Công nghệ; 

- Quản lý quyền truy cập và quyền cập nhật thông tin trong dữ liệu nghiên 

cứu Khoa học và Công nghệ; 

- Theo dõi, giám sát tình hình sử dụng dữ liệu nghiên cứu Khoa học và 

Công nghệ; 

- Bảo đảm an toàn, an ninh; 

- Đào tạo nhân lực và hỗ trợ vận hành khai thác dữ liệu nghiên cứu Khoa 

học và Công nghệ. 

Tại Học viện Khoa học và Công nghệ có rất nhiều các dữ liệu nghiên cứu 

khoa học và Công nghệ có thể ở các hình thức sau: 
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- Các bài luận án của các nghiên cứu sinh; và các công trình nghiên cứu 

sau tiến sĩ (Port doc); 

- Các bài luận văn của các Học viên cao học; 

- Các dữ liệu như: Bài giảng, kết quả đề tài của các Giảng viên, các nhà 

Khoa học tại Học viện KHCN, các viện chuyên ngành thuộc Viện Hàn lâm. 

2.3 Nghiên cứu xây dựng kiến trúc dữ liệu nghiên cứu choa học và 

công nghệ 

Việc quản lý dữ liệu nghiên cứu khoa học hiện nay có nhiều hạn chế và 

khó khăn, đặc biệt khi so sánh với các phương tiện và hệ thống quản lý dữ liệu 

tự động hiện đại. Dưới đây là một số mặt hạn chế của quản lý dữ liệu nghiên 

cứu bằng cách cũ: 

Tính chính xác và bảo mật thấp: Quản lý dữ liệu thủ công dễ dàng dẫn đến 

sai sót và thiếu tính chính xác. Điều này có thể gây ra sự mất mát hoặc biến đổi 

dữ liệu không mong muốn. Ngoài ra, việc bảo mật dữ liệu cũng khó hơn khi 

không có các cơ chế tự động để bảo vệ dữ liệu. 

Thời gian và công sức: Quản lý dữ liệu cũ đòi hỏi nhiều thời gian và công 

sức. Việc tổ chức, lưu trữ, và bảo quản dữ liệu một cách thủ công có thể làm 

mất thời gian và gây ra sự phiền toái. 

Khả năng tìm kiếm và truy xuất hạn chế: Quản lý dữ liệu có thể làm cho 

việc tìm kiếm và truy xuất thông tin trong dữ liệu trở nên khó khăn hơn, đặc 

biệt khi dự án nghiên cứu có quy mô lớn và dữ liệu phức tạp. 

Khó khăn trong chia sẻ dữ liệu: Chia sẻ dữ liệu trong dự án nghiên cứu 

hoặc với cộng đồng nghiên cứu khác có thể trở nên phức tạp hơn và không hiệu 

quả khi bạn quản lý dữ liệu. 

Rủi ro mất dữ liệu: Nếu không có việc sao lưu dữ liệu định kỳ hoặc nếu 

không có phương tiện tự động để bảo vệ dữ liệu, rủi ro mất dữ liệu quan trọng 

sẽ cao hơn. 

Khó khăn trong quản lý phiên bản: Quản lý phiên bản (version control) 

của dữ liệu và tài liệu có thể trở nên phức tạp và dễ gây nhầm lẫn khi thực hiện 

quản lý cũ. 
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Sự cản trở cho việc hợp tác: Quản lý dữ liệu bằng cách thủ công có thể 

gây khó khăn cho việc hợp tác với các thành viên khác trong nhóm nghiên cứu, 

đặc biệt khi họ sử dụng các phương tiện và hệ thống quản lý dữ liệu tự động. 

Thách thức về quyền riêng tư và tuân thủ: Quản lý quyền riêng tư và tuân 

thủ các quy định pháp lý liên quan đến dữ liệu trở nên khó khăn hơn khi không 

có các công cụ tự động để hỗ trợ. 

Khó khăn trong quản lý dữ liệu lớn: Với các dự án nghiên cứu lớn và phức 

tạp, việc quản lý dữ liệu thủ công trở nên không thể thực hiện được hoặc đòi 

hỏi nhiều nguồn lực lớn. 

Trong môi trường nghiên cứu hiện đại, nhiều nhà nghiên cứu đã chuyển 

sang sử dụng các hệ thống quản lý dữ liệu tự động và công cụ để giảm bớt các 

hạn chế này và đảm bảo tính chính xác, bảo mật, và khả năng tìm kiếm dữ liệu 

tốt hơn. 

Xuất phát từ hạn chế đó tác giả đề xuất mô hình quản lý dữ liệu tại Học 

viện KHCN  

Mô tả kiến trúc dữ liệu nghiên cứu khoa học và Công nghệ tại Học viện 

Khoa học và Công nghệ 

Hình dưới đây sẽ chỉ rõ ra cách thức cũng như vai trò của các quá trình 

tạo lập xử lý và quản lý dữ liệu nghiên cứu khoa học và Công nghệ tại Học viện 

Khoa học và Công nghệ. 

 

Hình 2.3.1:  Mô hình kiến trúc của hệ thống 
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Các phần tiếp theo tác giả mô tả chi tiết các khối chức năng có trong hệ 

thống bao gồm: Khối tích hợp dữ liệu, khối lưu trữ, khối người dùng. 

2.3.1 Khối tích hợp dữ liệu (Ingestion) 

Khối này có nhiệm vụ kết nối với các nguồn dữ liệu khác nhau và lưu dữ 

liệu vào khối lưu trữ dữ liệu. Quá trình tích hợp dữ liệu này bao gồm một số 

tác vụ chính như: chuyển đổi dữ liệu từ các nguồn dữ liệu sang nền tảng lưu trữ 

dữ liệu mà vẫn giữ nguyên nội dung và định dạng của dữ liệu (việc bảo toàn dữ 

liệu này rất quan trọng đối với các dữ liệu được xử lý lại sau này); ghi lại các 

số liệu thống kê và trạng thái của dữ liệu sau đó lưu thông tin vào khối lưu trữ 

dữ liệu. 

 

Hình 2.3.2: Khối tích hợp dữ liệu (Ingestion) 

Trong các ứng dụng thực tế có có rất nhiều nguồn dữ liệu khác nhau, tuy 

nhiên hệ thống chỉ tập chung sử dụng chủ yếu vào bốn nguồn dữ liệu chính là: 

cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS), dữ liệu tệp (file), dữ liệu của các phần mềm 

dưới dạng dịch vụ (SaaS, API), dữ liệu trực tuyến (Streaming).  
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Hình 2.3.3: Mô hình các nguồn dữ liệu khoa học và công nghệ của hệ thống 

- Tích hợp dữ liệu từ tệp (file): Dữ liệu tệp (File) là loại dữ liệu phổ biến 

xuất hiện trong các nguồn dữ liệu. Hệ thống cung cấp hai phương pháp chuyển 

dữ liệu file vào nền tảng lưu trữ. Phương pháp thứ nhất là sử dụng giao thức 

truyền tệp (FPT) hoặc FPT tiêu chuẩn được hỗ trợ bởi nhiều công cụ ETL. 

Phương pháp thứ hai là sử dụng lưu trữ đám mây thay vì máy chủ FPT. Các tệp 

nguồn được lưu trữ tại một đám mây cục bộ và hệ thống sẽ thực hiện sao chép 

từ đám mây nguồn sang đám mây đích của nền tảng lưu trữ. 

- Tích hợp dữ liệu từ CSDL quan hệ (RDBMS): Hệ thống cung cấp các 

phương pháp: tích hợp từ RDBMS sử dụng SQL; tích hợp từ cơ sở dữ liệu 

NoSQL (BigData); tích hợp siêu dữ liệu (metadata) cho RDBMS và NoSQL.  

 Tích hợp từ RDBMS sử dụng SQL: Sử dụng các câu lệnh truy vấn dữ 

liệu để thực hiện truy vấn dữ liệu từ CSDL nguồn và lưu trữ vào nền tảng. 

 Tích hợp từ CSDL NoSQL (BigData): Sử dụng các công cụ (Tool) của 

các CSDL NoSQL để định nghĩa một quy trình (pipeline) tích hợp dữ liệu. Các 

CSDL NoSQL phổ biến mà hệ thống hỗ trợ bao gồm: MONGODB, 

CASSANDRA. 

 Tích hợp các siêu dữ liệu (metadata) từ hệ thống nguồn (RDBMS, 

NoSQL) bằng các công cụ được xây dựng, bảo đảm tính toàn vẹn dữ liệu từ hệ 

thống nguồn vào nền tảng lưu trữ dữ liệu. 
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- Tích hợp dữ liệu từ dữ liệu dòng (thời gian thực): Hệ thống sử dụng giải 

pháp Apache Kafka thực hiện tích hợp dữ liệu dòng (streams) có yếu tố thời 

gian thực từ các ứng dụng, điển hình là các ứng dụng IoT. 

- Tích hợp dữ liệu từ các ứng dụng SaaS: Ứng dụng SaaS ngày càng trở 

nên phổ biến trong giai đoạn hiện nay. Trong hệ thống, việc tích hợp với các 

ứng dụng SaaS được thực hiện bằng cách sử dụng API qua giao thức HTTP(s). 

Về công nghệ sử dụng, hệ thống sử dụng nền tảng mã nguồn mở Nifi để 

thực hiện tích hợp dữ liệu. Apache NiFi là một trong những giải pháp mã nguồn 

mở phổ biến cho phép kết nối với nhiều nguồn dữ liệu khác nhau và đưa dữ 

liệu vào nền tảng dữ liệu. NiFi sử dụng kiến trúc có thể cho phép tạo các trình 

kết nối mới bằng Java.  

Apache NiFi là một phần mềm mã nguồn mở viết bằng ngôn ngữ Java, 

được tạo ra để tự động hóa luồng dữ liệu giữa các hệ thống phần mềm với nhau. 

Phần mềm được xây dựng từ năm 2006 dựa trên phần mềm NiagaraFiles phát 

triển bởi lập trình viên NSA, sau đó được chuyển sang mã nguồn mở vào năm 

2014. 

 

Hình 2.3.4: Chương trình mã nguồn mở Nifi (Logo của mã nguồn mở Nifi) 

 Chức năng của phần mềm mã nguồn mở Nifi được biết đến như: 

Apache NiFi là một hệ thống mã nguồn mở được phát triển bởi Apache 

Software Foundation, được thiết kế để quản lý, tự động hóa và chuyển đổi dữ 

liệu giữa các hệ thống khác nhau. Chức năng chính của Apache NiFi bao gồm: 
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Thu thập và Ingest Dữ liệu: NiFi cho phép bạn thu thập dữ liệu từ nhiều 

nguồn khác nhau như cơ sở dữ liệu, máy chủ web, thiết bị IoT, logs hệ thống, 

và nhiều nguồn dữ liệu khác. Nó hỗ trợ nhiều giao thức và định dạng dữ liệu 

khác nhau. 

Xử lý và Chuyển đổi Dữ liệu: NiFi cho phép bạn thực hiện xử lý dữ liệu 

trong chuyển đổi dữ liệu từ định dạng này sang định dạng khác, lọc dữ liệu, 

làm sạch dữ liệu, và thậm chí thực hiện tính toán phức tạp trên dữ liệu. 

Điều khiển và Quản lý Dữ liệu: NiFi cung cấp một giao diện người dùng 

trực quan để quản lý dữ liệu và luồng dữ liệu. Bạn có thể theo dõi, đánh giá và 

kiểm soát các luồng dữ liệu trong thời gian thực. 

 Các loại RDBMS: Oracle, MySql, Postgre, … 

 Các loại DB NoSQL: Mongo, HBase, Cassandra, … 

 Từ các nguồn web như: HTTP, web-socket 

 Lấy hoặc đẩy dữ liệu streaming vào Kafka 

 Ngoài việc nhập và xuất dữ liệu thì NiFi còn các chức năng như routing 

dữ liệu theo thuộc tính và nội dung, xử lý dữ liệu như: lọc, chỉnh sửa, thêm bớt 

nội dung của dữ liệu trước khi đưa đến nơi lưu trữ. 

 Ba nhóm tính năng nổi bật của Nifi bao gồm khả năng quản lý luồng dữ 

liệu; việc sử dụng, vận hành một cách dễ dàng; và khả năng mở rộng.  

Khả năng quản lý luồng dữ liệu: 

 Đảm bảo an toàn: Mỗi đơn vị dữ liệu trong luồng sẽ được biểu diễn bởi 

một Object có tên là FlowFile. Nó sẽ ghi lại tất cả các thông tin về dữ liệu trong 

luồng như đang được xử lý bởi khối nào, đang được chuyển đi đâu, … Lịch sử 

xử lý của một FlowFile lại được lưu trữ trong Provenance Repo để có thể truy 

vết. Kết hợp với cơ chế Copy- on -Write, NiFi lưu trữ lại dữ liệu tại từng bước 

trong luồng trước khi xử lý, giúp dễ dàng chạy lại dữ liệu. 

 Data Buffering: tính năng này giúp giải quyết vấn đề tốc độ không đồng 

bộ giữa hai hệ thống khác nhau. Nó hoạt động dựa theo cơ chế Queue giữa hai 
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khối xử lý trong luồng. Dữ liệu này sẽ được giữ trên RAM, nhưng nếu nó vượt 

qua ngưỡng mình cài thì dữ liệu sẽ được đưa xuống ổ cứng. 

 Thiết lập độ ưu tiên: trong một số trường hợp cần xử lý dữ liệu này trước 

khi xử lý những dữ liệu khác.  

 Hỗ trợ đánh đổi giữa tốc độ và khả năng chịu lỗi: Có những luồng dữ 

liệu cần đảm bảo tuyệt đối về tính toàn vẹn và an toàn của dữ liệu chấp nhận 

độ trễ cao. Và có những luồng ta lại cần chuyển được dữ liệu tới đích trong thời 

gian ngắn nhất có thể. NiFi sẽ hỗ trợ bạn cài đặt để cân bằng giữa hai yếu tố 

này. 

Độ phức tạp trong quá trình sử dụng: 

 Việc tạo ra một luồng dữ liệu sẽ được thực hiện hoàn toàn trên giao diện 

WEB, và bằng một số thao tác kéo thả của người dùng sẽ nhanh chóng tạo được 

một luồng hoạt động đơn giản. 

 Tính tái sử dụng cũng được hỗ trợ, người dùng có thể tạo ra một template 

chứa một luồng cơ bản để sử lại khi cần. 

 Theo dõi trực quan lịch sử xử lý của dữ liệu khi cần kiểm tra lỗi. 

 Chạy lại được cả dữ liệu tại từng bước xử lý 

 Người dùng có thể lập trình được một thành phần xử lý, điều khiển, … 

trong NiFi khi cần. Ví dụ như một khối mã hóa hoặc giải mã dữ liệu. 

Khả năng mở rộng: 

 Đây là một tính năng quan trọng của các ứng dụng trong các hệ thống 

phân tán là khả năng mở rộng. Nếu một luồng dữ liệu trên trên một server NiFi 

có thể xử lý được 100MB/s, nhưng yêu cầu thực tế lại lên đến 500MB/s thì các 

bạn có thể cài đặt một cụm gồm nhiều server để xử lý dữ liệu một cách song 

song mà không cần nâng cấu hình của server. 

2.3.2 Khối lưu trữ (storage) 

Khối lưu trữ dữ liệu chịu trách nhiệm lưu trữ dữ liệu cho sử dụng dài hạn, 

ngắn hạn. Về công nghệ sử dụng, hệ thống sử dụng ở cứng để lưu trữ dữ liệu 
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Hình 2.3.2.1: Máy chủ lưu trữ vật lý  

2.3.3 Khối người dùng (user) 

Khối này có nhiệm vụ cung cấp kết quả của quá trình xử lý, phân tích dữ 

liệu cho các đối tượng người dùng khác nhau. Đối tượng sử dụng là những 

người muốn truy cập dữ liệu từ bộ lưu trữ (storage) mà không cần thông qua 

kho dữ liệu. Để thực hiện được điều này, hệ thống triển khai một API riêng biệt 

cho phép người dùng truy cập dữ liệu theo thời gian thực. Cách tiếp cận này 

giúp hệ thống đáp ứng được nhu cầu sử dụng dữ liệu ngày càng tăng của người 

dùng 

- Người dùng sẽ được thao tác với hệ thống trên nền tảng Web, một số 

hoạt động người dùng có thể thực hiện trên nền tảng này 

 

Hình 2.3.3.1: Người dùng hệ thống 
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KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 

Chương 2 đã nêu lên các đặc điểm của hệ thống quản lý dữ liệu trong 

phạm vi nghiên cứu của luận văn qua đó học viên đề xuất xây dựng mô hình  

quản lý dữ liệu cho đối tượng nghiên cứu ở đây học viện chọn mô hình nghiên 

cứu dữ liệu nghiên cứu khoa học và công nghệ tại Học viện KHCN, Viện Hàn 

lâm và ngoài ra Chương 2 này cũng giới thiệu chi tiết các khối chức năng chính 

có trong hệ thống bao gồm Khối tích hợp dữ liệu (Ingestion) , Khối lưu trữ 

(Storate), Khối người dùng (User) 

Các kết quả thực nghiệm và đánh giá sẽ được trình bày trong Chương 3. 
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CHƯƠNG 3: THỰC NGHIỆM MÔ HÌNH VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ 

3.1 Công cụ và môi trường thử nghiệm  

- Framework Nextjs để tạo Web  

Next.js là một framework được phát triển bởi Zeit, được sử dụng để xây 

dựng các ứng dụng web động trên Node.js. Next.js được thiết kế để giúp các 

nhà phát triển xây dựng các trang web tốc độ cao, đẹp mắt và dễ sử dụng. 

Next.js cung cấp một số tính năng quan trọng như tự động code splitting, 

tự động cấu hình SEO, các tính năng server-side rendering và client-side 

hydration. Tự động code splitting cho phép Next.js chia các tập tin JavaScript 

thành các nhóm nhỏ hơn, giúp giảm kích thước tải xuống cho trang web và tăng 

tốc độ tải trang. 

Next.js cũng cung cấp tính năng server-side rendering, giúp các trang web 

tải nhanh hơn và tốt hơn cho SEO. Client-side hydration cho phép Next.js tải 

nhanh hơn và trải nghiệm người dùng tốt hơn trên các trình duyệt. 

Next.js cung cấp một API để tạo các trang với URL tĩnh, giúp các trang 

web của bạn có thể được share được và tốt hơn cho SEO. Next.js cũng hỗ trợ 

các tính năng xử lý form, cho phép nhà phát triển xử lý form dễ dàng và nhanh 

chóng. 

- Ngôn ngữ lập trình: TypeScript là một phiên bản cao hơn của JavaScript, 

được thiết kế để xây dựng các ứng dụng lớn và phức tạp.  Nó kế thừa nhiều 

khái niệm từ Java và C#, TypeScript là ngôn ngữ tĩnh (Static typed) có nghĩa 

là nó nghiêm ngặt và có trật tự trái ngược với free-type. Nó còn được bổ sung 

thêm lớp hướng đối tượng mà điều này không có ở Javascript. 

-  Thư viện axios để call API là quá trình gửi yêu cầu từ một ứng dụng 

hoặc hệ thống đến một API (Application Programming Interface) để trao đổi 

dữ liệu và thực hiện các chức năng cụ thể. Trong ngữ cảnh này, API calls đề 

cập đến việc gọi hoặc truy cập các phương thức, hàm hoặc endpoint của một 

API để lấy dữ liệu, cập nhật thông tin, hoặc thực hiện một hành động nào đó. 

- Khi gọi API, ứng dụng gửi yêu cầu thông qua một giao thức (như HTTP) 

và nhận lại phản hồi từ API chứa dữ liệu hoặc kết quả được yêu cầu. Các API 

calls có thể được thực hiện bằng cách sử dụng các phương thức như GET, 

https://topdev.vn/blog/typescript-la-gi/
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POST, PUT, DELETE để truy xuất, tạo, cập nhật hoặc xóa dữ liệu từ một nguồn 

dữ liệu được quản lý bởi API. 

 

 

Hình 3.1.1: Công cụ và Môi trường thử nghiệm 

3.2 Thực nghiệm thao tác trên hệ thống 

Giao diện của hệ thống này được xây dựng trên nền tảng Nextjs, ngôn ngữ 

lập trình typescript. Hệ thống được xây dựng với 5 chức năng chính.  

- System Introductions: Phần này giới thiệu những điều cơ bản về hệ thống 

như mục đích, chức năng, v.v  

- Aspects: Khối chức năng này hiển thị thông tin dữ liệu đã được lưu trữ. 

Hệ thống lưu trữ thông tin 12 lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy của Học viện 

Khoa học và Công nghệ.  Những dữ liệu này được lưu dưới 3 định dạng chính 

đó là hình ảnh hoặc video (Image/Video), văn bản (Documentations) và cơ sở 

dữ liệu (Databases). 

- Contribute Documents: Tác vụ này cho phép các giảng viên và học viên 

đóng góp những dữ liệu có ích, phục vụ cho quá trình nghiên cứu. Ngoài ra, 

học viên cũng có thể lưu trữ bản luận văn, luận án của học viên đó giúp cho 

việc quản lý của Học viện Khoa học và Công nghệ trở lên thuận tiện hơn. 

- Training Models: Khối chức năng này cho phép các nhà khoa học có thể 

huấn luyện ra các mô hình học máy từ dữ liệu sẵn có của người dùng, hoặc dữ 

liệu đóng góp của các nhà khoa học khác. 



 

46 

 

- Informantions: Các nhà khoa học nếu có thắc mắc gì về hệ thống này có 

thể liên hệ theo thông tin trong tác vụ này. 

Phần tiếp theo giới thiệu chi tiết cách thức hoạt động của 5 chức năng 

chính trong hệ thống.  

a) System Introductions (Giới thiệu hệ thống) 

Màn hình System Introductions là giao diện mặc định sẽ được hiển thị mỗi 

khi có người dùng truy cập vào hệ thống. Tại đây sẽ có các thông tin giới thiệu 

chi tiết về Học viện Khoa học và Công nghệ cũng như các thông tin chính của 

hệ thống. 

 

Hình 3.2.1: Màn hình đăng nhập vào hệ thống System Introductions 

b) Aspects (các lĩnh vực đang nghiên cứu và giảng dạy) 

Các nhà khoa học có thể xem các tài liệu tương ứng với 12 lĩnh vực đang 

được nghiên cứu và giảng dạy tại Học viện Khoa học và Công nghệ bằng cách 

chọn mục Aspects trên thanh công cụ phía trái màn hình. Người dùng có thể 

chọn lĩnh vực quan tâm và định dạng của dữ liệu. Lúc này danh sách các tài 

liệu sẽ được hiển thị dựa trên bộ lọc mà người dùng đã chọn.  
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Hình 3.2.2: Màn hình đăng nhập vào hệ thống Aspect 

Mặc định khi lần đầu vào màn hình Aspect sẽ là hiển thị tài liệu định dạng 

Image/Video cho lĩnh vực Công nghệ thông tin. Đối với kiểu dữ liệu là 

Image/Video, người dùng có thể xem trực tiếp nội dung hình ảnh học video 

bằng cách chọn nút Detail. 

 

Hình 3.2.3: Màn hình đăng nhập vào hệ thống Documentations và Databases 
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Đối với kiểu dữ liệu là Documentations và Databases, người dùng có thể tải tài 

liệu bằng cách chọn nút Download, một màn hình sẽ hiện ra để người dùng có 

thể chọn nơi lưu trữ dữ liệu.  

 

 

Hình 3.2.4: Màn hình đăng nhập vào hệ thống Documentations và Databases 

c) Contribute Documents 

Tại màn hình Contribute Documents (Đóng góp dữ liệu), người dùng sẽ 

cần phải đăng nhập tài khoản cá nhân để thực hiện thao tác trên màn hình này. 

Tài khoản này sẽ được Học viện Khoa học và Công nghệ cấp khi học tập và 

làm việc tại các tổ chức liên quan. Giao diện ban đầu của màn hình này như 

sau: 
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Hình 3.2.5: Màn hình đăng nhập vào hệ thống Contribute Documents 

Sau khi hoàn thành quá trình gửi, kết quả sẽ hiển thị như hình dưới: 

 

Hình 3.2.6: Màn hình giao diện kết quả sau khi được gửi lên hệ thống 

Sau khi nhấn chọn nút Login, người dùng sẽ được chuyển tới màn hình 

đăng nhập 
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Hình 3.2.7: Màn hình đăng nhập vào hệ thống Contribute Documents 

Khi đăng nhập theo tài khoản cá nhân đã được cấp, người dùng có thể trở 

lại màn hình Contribute Documents để tải lên những tài liệu mà người dùng 

muốn chia sẻ. 

 

Hình 3.2.8: Màn hình đăng nhập vào hệ thống để chọn và tải tập tin lên 

Để có thể tải dữ liệu lên, người dùng cần chọn lĩnh vực muốn đóng góp 

bằng cách nhấn chọn Select File để lựa chọn tệp tài liệu. 
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Hình 3.2.9: Màn hình đăng nhập vào hệ thống để chọn up dữ liệu 

Lưu ý những tệp dữ liệu được chấp nhận được giới hạn trong các định 

dạng như: ảnh/video (png, jpg, mp4), văn bản (txt, docs), cơ sở dữ liệu (csv). 

Sau khi bấm Upload, tài liệu sẽ được tải lên và lưu vào kho dữ liệu, người 

dùng có thể xem tài liệu vừa tải lên tại màn hình Aspects. 

d) Training Models (Phần huấn luyện mô hình học máy) 

Tại màn hình này, người dùng có thể huấn luyện các mô hình học máy, cụ 

thể trong hệ thống này cung cấp việc huấn luyện mô hình phân lớp SVM 

(Support Vector Machine là bài toán đi tìm mặt phân cách sao cho margin tìm 

được là lớn nhất, đồng nghĩa với việc các điểm dữ liệu an toàn nhất). Tương tự 

như khối chức năng đóng góp dữ liệu, người dùng phải đăng nhập mới có thể 

tiếp tục thao tác trên màn hình này. Sau khi người dùng đăng nhập thành công, 

màn hình chính sẽ hiện ra như sau: 
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Hình 3.2.10: Màn hình đăng nhập vào hệ thống để chọn tải dữ liệu để huấn 

luyện mô hình học máy 

Đầu tiên, người dùng cần lựa chọn tệp dữ liệu dùng để huấn luyện mô hình 

(lưu ý sử dụng định dạng csv) bằng cách nhấn chọn Select File. Sau khi chọn 

tệp dữ liệu xong, người dùng cần cài đặt số % dữ liệu cho tập kiểm thử. Sau 

khi đã hoàn thành các thao tác cần thiết, nhấn chọn Upload và hệ thống sẽ tự 

động huấn luyện mô hình cho người dùng. 

Sau khi quá trình huấn luyện mô hình hoàn tất, màn hình sẽ hiển thị thông 

báo về thông tin mô hình và đề xuất người dùng tải mô hình về máy để sử dụng. 

Ngoài ra, màn hình cũng sẽ hiển thị thêm một số thông tin trong quá trình huấn 

luyện mô hình như độ chính xác (Accuracy) và Confusion Matrix. 
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Hình 3.2.11: Màn hình hiển thị khi dữ liệu được huấn luyện thành công 

e) Informations 

Các thông tin liên hệ sẽ được hiển thị khi người dùng nhấn chọn mục 

Informations trên thanh công cụ phía trái màn hình chính.  

 

Hình 3.2.12: Màn hình thông tin liên hệ tại Học Viện Khoa học và Công nghệ 
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KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 

Trong Chương 3, Học viên đã xây dựng ứng dụng thực nghiệm mô hình và đánh 

giá kết quả dữ liệu nghiên cứu khoa học và Công nghệ tại Học viện KH&CN. 

 Công cụ và môi trường thử nghiệm xây dựng ứng dụng: 

- Framework Nextjs để tạo Web 

- Ngôn ngữ lập trình: TypeScript là một phiên bản cao hơn của JavaScript, 

được thiết kế để xây dựng các ứng dụng lớn và phức tạp 

- Thư viện axios để call API là quá trình gửi yêu cầu từ một ứng dụng hoặc 

hệ thống đến một API (Application Programming Interface) để trao đổi dữ liệu 

và thực hiện các chức năng 

- Hệ quản trị CSDL SQL – Web Apache 

- Tích hợp các nguồn dữ liệu sử dụng Apache Nifi 

 Thực nghiệm thao tác trên hệ thống: 

- Giao diện của hệ thống này được xây dựng trên nền tảng Nextjs, ngôn 

ngữ lập trình typescript. Hệ thống được xây dựng với 5 chức năng chính 

(System Introductions, Aspects, Contribute Documents, Training Models, 

Informantions) 

- Hệ thông ứng dụng học viên xây dựng với mục đích là quản lý, lưu trữ 

dữ liệu nghiên cứu khoa học và công nghệ tạo Học viện KHCN. 

Đây cũng là tiền đề để học viên đưa ra một số hướng nghiên cứu tiếp theo 

trong việc xây dựng cấu trức quản lý, sử dụng dữ liệu nghiên cứu khoa học và 

Công nghệ tại Học viện KHCN.  
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KẾT LUẬN  

1. Kết quả đạt được 

 - Luận văn đã trình bày tóm tắt các nghiên cứu liên quan đến dữ liệu 

nghiên cứu Khoa học ở phạm vi trong và ngoài nước. 

 - Xây dựng được hệ thống có khả năng thu thập dữ liệu từ nhiều nguồn, 

lưu trữ và hiển thị dữ liệu. 

- Xây dựng ứng dụng và huấn luyện mô hình từ những dữ liệu đã thu 

thập được. 

2.  Hạn chế  

 - Hệ thống hiện tại đang tập trung vào 4 nguồn dữ liệu phổ biến, chưa 

bao quát được nhiều nguồn dữ liệu khác. 

- Không gian lưu trữ dữ liệu còn hạn chế. 

- Phần ứng dụng xây dựng các mô hình từ dữ liệu thu thập được chưa 

đa dạng. 

 - Với kiến thức trong một số lĩnh vực khác còn hạn chế và thời gian tìm 

hiểu và nghiên cứu không dài nên đề tài không tránh khỏi những khuyết điểm 

và thiếu sót. Nếu có cơ hội cũng như có thời gian dài hơn tác tác giả sẽ tiếp tục 

hoàn thiện và nghiên cứu sâu hơn về vấn đề này 

3. Hướng nghiên cứu tiếp theo 

Trong tương lai, nghiên cứu này có thể thực hiện theo các hướng mới để 

cải thiện những hạn chế của hệ thống: 

- Mở rộng khả năng tiếp nhận dữ liệu từ các nguồn khác ngoài 04 (bốn) 

nguồn dữ liệu phổ biến đã được nêu trong luận văn.  

- Cải thiện không gian lưu trữ dữ liệu thông qua các dịch vụ lưu trữ dữ 

liệu. 

- Mở rộng thêm các mô hình ứng dụng cho các nhà khoa học để tận dụng 

nguồn dữ liệu sẵn có. 

- Nghiên cứu xây dựng hệ thống có thể tích hợp chung với hệ thống tại 

cổng thông tin điện tử tại Học viện KHCN, Viện Hàn lâm, Để quản lý, lưu trữ 

dữ liệu nghiên cứu khoa học có khả năng truy cập và chia sẻ  
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